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Số:        /BVTM 
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V/v thông báo mời chào giá 

  Gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện. 
 

 

Kính gửi: Các Nhà thầu. 

 

 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê 

dịch vụ vệ sinh bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, địa chỉ: Số 

138, đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Trần Minh Khoa, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực Tháp Mười. 

 - Điện thoại: 02773940961; 0916353325 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, địa chỉ: Số 

138, đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua địa chỉ Email: benhvienthapmuoi@gmail.com. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00 phút ngày 07 tháng 3 năm 2025 đến 

trước 16h 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2025. 

 Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07/3/2025.  

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

2.1 Các yêu cầu chi tiết Dịch vụ vệ sinh bệnh viện (Phụ lục đính kèm). 

 2.2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, địa 

chỉ: Số 138, đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp. 

 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười kính mời các nhà thầu quan tâm và vui 

lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên. 

 

 *Nơi nhận: 

   - Như trên; 

   - Hệ thống đấu thầu Quốc gia; 

   - Đăng Website bệnh viện; 

   - Lưu: VT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                   

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bé 



PHỤ LỤC 

(kèm theo Công văn số:       /BVTM ngày 07/3/2025 

V/v thông báo mời chào giá Gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện.) 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 

-Tên gói thầu: Thuê Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện  

-Địa điểm thực hiện hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười đường Hùng 

Vương, khóm 2, thị Trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp 

-Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

2.1. Khối lượng Công việc: 

-Toàn bộ bề mặt sàn trong phòng, hành lang. 

-Tường, vách ngăn, trần nhà, kính và khung kính ngoài trời 

-Cầu thang bộ, tay vịn, thang máy, nút điều khiển thang máy 

-Cửa ra vào (khung nhôm kính), cửa sổ, khung nhôm, biển báo, bảng chỉ dẫn. 

-Quạt trần, quạt bàn, quạt treo tường, quạt hút thông gió, đèn, máng đèn. 

-Tủ kệ, bàn ghế, giường bệnh. 

-Khu vực ngoại cảnh: quét, gom rác đường đi nội bộ 

-Thu gom, phân loại rác (theo quy định của ngành Y tế) 

-Vận chuyển rác (xuống khu tập kết rác của Bệnh viện) 

-Vệ sinh toilet, nhà vệ sinh các khoa phòng, công cộng. 

-Trực 24/24 theo yêu cầu  

-Những đối tượng phù hợp khác (do 02 bên thỏa thuận.) 

-Tổng diện tích của bệnh viện 23.598,5m2 

2.2. Phạm vi cung cấp 

Đơn vị thầu sẽ cung cấp dịch vụ làm vệ sinh thường xuyên và bảo dưỡng cho 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười 

* Tùy thuộc vào đặc điểm của từng khoa, phòng thời gian thực hiện dịch vụ được phân 

chia như sau: 

- Ca làm ngày: từ 07h:00 -> 17h:00 

- Ca chính: từ 05h:00 -> 15h:00 

- Ca trực: 15h:00 đến 05h:00 sáng hôm sau 

- Trực 24/24 

- Nghỉ giữa ca làm việc: 02 giờ/ngày 

Nhà thầu sẽ phối hợp cùng Phòng Hành Chính Quản Trị, báo cáo cụ thể về 

phòng Hành chính các sự cố như cống thoát nước bị nghẹt cầu tiêu bị tắc ùn nước...  

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp nhân công, máy móc và dụng cụ, hóa chất 

tẩy rửa, túi bao bì đúng quy chế chuyên môn và quy định của ngành y tế để thực hiện 

các dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu như thỏa thuận với Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Tháp Mười. 

Nhà thầu sẽ cung cấp nhân viên vệ sinh đã được huấn luyện, có kỹ năng làm 

việc và được trang bị đồng phục. Tất cả nhân viên sẽ được kiểm tra sức khỏe hàng 

năm. Nhân viên vệ sinh của công ty luôn mang đồng phục, đi giày, đeo bảng tên, tác 

phong nhanh nhẹn gọn gàng, lịch sự và nhiệt tình trong suốt thời gian làm việc, ngoài 

ra luôn thực hiện nghiêm túc nội quy của bệnh viện, khoa, phòng. Thái độ lịch sự hòa 

nhã, ân cần với nhân viên y tế, thân nhân người bệnh và bệnh nhân đang nằm điều trị 

tại bệnh viện. 



Nhà thầu sẽ cung cấp danh sách nhân viên để Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp 

Mười thuận tiện cho việc quản lý. Mọi sự thay đổi phải báo cáo cho bệnh viện bằng 

văn bản và đảm bảo số lượng nhân sự làm việc tại khoa, phòng. 

Nhà thầu luôn duy trì số lượng nhân viên làm việc tối thiểu như thỏa thuận 

trong hợp đồng và sẽ bổ sung thêm nhân viên trong trường hợp cần thiết để thực hiện 

công việc đáp ứng yêu cầu của bệnh viện cho các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ lễ mà 

không tính thêm bất cứ chi phí nào. 

*Kế hoạch đào tạo 

Để đảm bảo thực hiện tốt công việc vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Tháp Mười được chuyên nghiệp và có hệ thống, Nhà thầu sẽ thực hiện đào tạo cho 

nhân viên công tác chống nhiễm khuẩn và nhấn mạnh những điểm sau: 

Nâng cao nghiệp vụ và quy trình làm việc cho nhân viên mỗi khu vực hoạt 

động khác nhau. 

Cách pha chế, sử dụng hóa chất theo đúng công nghệ và tác dụng. 

Cách sử dụng trang thết bị, dụng cụ theo tính năng của sản phẩm. 

Hướng dẫn cách vệ sinh thường quy. 

Tham dự các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ về công nghệ làm sạch từ 

nhà cung cấp thiết bị (bằng hình ảnh, băng đĩa…) 

Tham gia các khóa huấn luyện về quy trình chống nhiễm khuẩn tại Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Tháp Mười tổ chức. 

*Bố trí nhân sự 

Nhân sự dự kiến được bố trí tại các khoa phòng theo quy mô hiện tại của Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, nhân sự có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo 

yêu cầu của khoa hoặc đặc thù từng khu vực. 

TT 

 
Khu vực làm việc 

Thời gian làm việc 

Nhân sự 

Giờ hành 

chính 

05h00 – 

17h:00 

Ca trực 

17h00 đến 

05h00 sáng 

hôm sau 

Trực 24/24 

1 Khoa khám bệnh, 

thu viện phí 

2   2 

2 Khoa Cấp cứu-Hồi 

sức tích cực-Chống 

độc: 

 +Khu lọc thận  

 +Khu phòng trực 

bác sĩ, phòng chăm 

sóc sức khỏe cán bộ 

huyện 

 +Khu cấp cứu, hồi 

sức  

2 1 Trực 24/24 3 

3 Khoa Phẫu thuật 

GMHS 

1  Trực 24/24 1 

4 Khoa Xét nghiệm; 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

1   1 

5 Khoa Nội tổng hợp  1   1 

6 Khoa Tim mạch – 1   1 



Lão học 

7 Khoa Liên chuyên 

khoa 

1   1 

8 Khoa Ngoại 1   1 

9 Khoa Vật lý trị liệu 1   1 

10 Khoa Y học Cổ 

truyền + Khoa 

Truyền Nhiễm 

1   1 

11 Khoa Sản, phòng 

sanh khoa sản trực 

24/24 + 12 phòng 

dịch vụ sản 

1 1 Trực 24/24 2 

12 Khoa Dược + Khoa 

Nhi 

1   1 

13 Thu gom và vận 

chuyển rác 

1   1 

14 Nhân viên định kỳ 3   3 

15 Nhân viên tải rác từ 

các khoa phòng và 

khu vực ngoại cảnh 

1   1 

16 Quản lý  1   1 

 Tổng cộng    22 
 

Trong trường hợp phải di dời vị trí các khoa, phòng do sửa chữa, phục vụ 

phòng chống dịch hoặc các trường hợp cần thiết khác, thì nhà thầu vẫn phải đảm bảo 

công tác vệ sinh tại các vị trí trong danh mục nên trên theo yêu cầu bệnh viện. 

2.3 Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vệ 

sinh công nghiệp theo yêu cầu của Bên mời thầu: 

* Yêu cầu chung:  

a. Đối với các khu điều trị:  

Đảm nhận tất cả các công việc vệ sinh công nghiệp thường quy, trọn gói, đúng qui 

trình cho tất cả các khoa/phòng tại từng khu vực gồm: sàn, trần, tường, quạt, tủ đầu 

giường, giường bệnh nhân, xe đẩy bệnh, kiếng, cửa, bàn, ghế, tủ, mái nhà, sân, hành 

lang…trừ các máy móc trang thiết bị y tế, máy vi tính và máy in.  

b. Các khu vực khác: Đảm bảo cho các buồng làm việc, buồng bệnh, buồng thủ 

thuật, buồng vệ sinh và các khu vực công cộng thuộc các khối nhà luôn sạch sẽ, trật tự, 

ngăn nắp theo đúng quy trình kỹ thuật và quy chế quản lý buồng bệnh.  

c. Các dịch vụ yêu cầu cung cấp được liệt kê như sau: 

 - Vệ sinh mặt ngoài khối nhà; Vệ sinh cầu nối giữa các khối nhà;  

- Vệ sinh khu vực công cộng bên trong thuộc các tầng;  

- Vệ sinh khu vực các khoa, phòng: tầng trệt và tầng lầu thuộc các Khu;  

- Vệ sinh mang tính thường xuyên, định kỳ, đột xuất;  

- Cung cấp xe vận chuyển rác, túi đựng rác các loại theo qui định (kể cả túi đựng 

rác trên xe tiêm, xe làm thuốc);  

- Cung cấp hóa chất, các vật tư tiêu hao và phương tiện làm vệ sinh khác trong quá 

trình làm sạch;  

- Cung cấp thảm chùi chân các loại;  



- Vệ sinh ngoại cảnh: sân, đường đi, máy ATM, buồng khám sàng lọc, các khu 

vực giáp ranh giữa hai khối nhà, sênô các khu.  

- Thu gom và vận chuyển rác từ các khoa phòng đến nhà chứa rác 

- Tổng vệ sinh mặt ngoài, lau kính các cửa và ô cửa tòa nhà các khu, đảm bảo quét 

sạch rác, lá cây... trên tầng mái, sê nô, các máng xối và các tầng thượng của các tòa 

nhà trong khuôn viênbệnh viện. 

2.4 Yêu cầu chung về nhân lực: 

Số lượng nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác (nếu có) yêu cầu trong E- HSMT 

này là tối thiểu, nhà thầu phải đề xuất đầy đủ nhân sự để đảm bảo thực hiện tất cả các 

công việc đáp ứng yêu cầu tại E- HSMT. 

Ngay khi bắt đầu và trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng vệ sinh công nghiệp 

tại Bệnh viện, tất cả nhân lực chủ chốt của gói thầu này phải đảm bảo có mặt thường 

xuyên, liên tục để quản lý, kiểm soát tại bệnh viện. Trường hợp bất khả kháng, nhà 

thầu phải đề xuất nhân sự tương đương và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư 

trước khi thay thế nhân sự. Mọi sự vắng mặt của nhân sự chủ chốt sẽ được ghi nhận 

như không đảm bảo về chất lượng thực hiện dịch vụ và hợp đồng giữa các bên sẽ được 

đánh già và xem xét trong quá trình thực hiện. 

Nhà thầu có cam kết nhân sự tham gia thực hiện gói thầu trong độ tuổi lao động 

theo quy định. 

Nhà thầu cam kết phải đảm bảo đầy đủ nhân lực và thiết bị để thực hiện gói thầu 

này. Khi triển khai thực hiện gói thầu, nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân lực kèm 

theo đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của Bệnh viện để kiểm tra. 

Đáp ứng đủ nhân lực để đảm bảo vệ sinh bệnh viện trong các trường hợp khẩn 

cấp, mùa dịch bệnh ... 

Nhà thầu cam kết nhân viên vệ sinh tại bệnh viện: 

- Có kiến thức về phân loại rác thải, nắm rõ các quy trình thu gom rác thải tại 

Bệnh viện, đặc biệt là chất thải khu vực nhiễm và nghi nhiễm covid-19, nắm rõ các 

khu vực vệ sinh bề mặt trong môi trường nhiễm và nghi nhiễm, biết rõ nguy cơ, quy 

định vệ sinh theo từng vùng được phân công, phân loại và thu gom chất thải đúng theo 

quy định. Mang đầy đủ và đúng các trang phục phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình 

làm việc và phải thay trang phục, vệ sinh thân thể trước khi ra về.  

- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình 

thực hiện vệ sinh tại bệnh viện theo quy định. 

- Phân loại và thu gom chất thải đúng theo quy định. 

- Có kiến thức an toàn lao động trên cao khi thực hiện công tác lau kính định kỳ 

tại bệnh viện, cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân, dụng cụ, thiết bị khi 

thực hiện lau kính độ cao. 

- Am hiểu cách pha hóa chất phù hợp cho từng loại hóa chất, từng khu vực khoa 

phòng trong bệnh viện: Khu vực lây nhiễm thấp, lây nhiễm trung bình, lây nhiễm cao 

và khu vực vô khuẩn. 

Trong quá trình làm việc, nếu nhân viên vệ sinh thực hiện không đúng quy trình 

vệ sinh môi trường bệnh viện, không đảm bảo chất lượng vệ sinh công nghiệp; nếu 

nhắc nhở 02 lần, nhà thầu phải có trách nhiệm đào tạo, tập huấn lại. Nếu sau 15 ngày, 

tổ chức kiểm tra, đánh giá không đáp ứng yêu cầu, quy định của E-HSMT và E-HSDT, 

nhà thầu sẽ phải thay mới, bố trí nhân viên mới. 

Toàn bộ nhân lực tham gia thực hiện gói thầu có độ tuổi theo quy định của Bộ 

Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và các quy định tại Thông tư 

11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 ban hành danh mục nghề, công việc nặng 



nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Nhà thầu phải cung cấp bảng bố trí nhân lực tại từng vị trí việc làm để kiểm tra, 

giám sát. Có kế hoạch và lịch làm việc cho từng bộ phận, từng khu vực làm vệ sinh cụ 

thể.  

2.5 Nhà thầu đề xuất biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh theo 

quy định và theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể : 

MÔ TẢ VỊ TRÍ 

LÀM VIỆC 
CHI TIẾT CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

 GHI 

CHÚ 
Hàng 

ngày 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tháng 

Hàng 

quý 

1. Khoa Khám bệnh, thu viện phí, khu phát thuốc BHYT  

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

Phòng khám 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Thu dọn rác (để riêng từng túi) 2    

Quét lau sàn nhà với dung dịch khử 

khuẩn 

3 & 

theo 

yc 

   

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay bằng dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bàn 

ghế, giường, xe chở bệnh, tủ đựng 

dụng cụ, tủ đựng thuốc, kệ, trụ treo 

1    

Lau ghế ngồi khu vực chờ 2    
Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài)  1   

Quét mạng nhện, quạt thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Phòng bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng thay y 

phục, phòng 

hành chánh 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, giường, điện 

thoại, máy tính 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    



Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

 Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

máy điều hòa 

 1    

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Phòng khám,  

Buồng nhận 

bệnh. 

Buồng rút máu, 

thu viện phí, 

sảnh chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác 2    

Lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, giường, điện 

thoại, máy tính, tủ lạnh 

1    

Lau kính, cửa (mặt trong), bàn, ghế, 

kệ, máy tính, điện thoại 

1    

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài), bóng 

đèn, lỗ thông gió, quạt thông gió, máy 

điều hòa 

 1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió trên 

trần, máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Nhà vệ sinh 

nhân viên. 

Nhà vệ sinh 

công cộng 

 

 

 

 

Thu dọn rác 2    Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

2    

Lau sàn băng dung dịch khử khuẩn     

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

2    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

 Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   



Quét mạng nhệ, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió, lau máy lạnh 

 1   

2. Khoa Hồi sức cấp cứu 
Duy trì 

sạch 

trong 

ngày,  

Thực 

hiện vệ 

sinh khi 

có vết 

bẩn phát 

sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phòng hành 

chính, phòng bác 

sĩ, phòng khám 

bệnh (Toàn bộ 

khu vực trực 

thuộc khoa Hồi 

sức cấp cứu) 

-Khu lọc thận 

-Khu phòng trực 

bác sĩ, phòng 

chăm sóc sức 

khỏe cán bộ 

huyện 

-Khu cấp cứu, 

hồi sức  

Thu gom rác 4    

Lau sạch sàn bằng hoá chất làm sạch 4    

Làm sạch bàn tiểu phẫu bằng hóa chất 

khử trùng 

4    

Lau giường bệnh nhân  1   

Lau sạch thùng rác 1    

Lau sạch lavabo 1    

Lau cửa ra vào  1   

Lau mặt ngoài tủ đựng thuốc  1   

Lau các công tắc điện  1   

Lau máng đèn, quạt thông gió  1   

Lau mặt ngoài máy lạnh  1   

Quét mạng nhện  1   

Lau cửa sổ kính kể cả khung  1   

Tẩy các vết dơ trên tường  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn  1   

Nhà vệ sinh Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa 

 1   

3. Khoa Phẫu thuật GMHS  

Bên trong phòng Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời     Duy trì 



phẫu thuật, thủ 

thuật 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

sạch 

trong 

ngày 

 
Thu dọn rác ra khỏi phòng (để riêng 

từng tui): rác y tế, áo mổ, khăn trải 

    

Đổ, rửa sạch các bình hút     

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn, 

sau đó lau khô lại bằng khăn sạch: bàn 

mổ, xe để dụng cụ, đèn mổ, ghế, trụ 

treo 

    

Lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn     

Nơi rửa tay phẫu 

thuật viên 

Cọ rửa bồn rửa tay với hóa chất khử 

khuẩn 

    Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau sàn nhà với hóa chất khử khuẩn     

Hành lang Cọ rửa hành lang từng vùng, lau khô 

ngay 

    

Lau tường, cửa kính (mặt ngoài)     

Công việc hàng ngày     

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Nơi rủa tay phẫu 

thuật viên 

Thay hoặc rửa chai đựng dung dịch xà 

phòng 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay bằng dung dịch xà 

phòng và dung dịch khử khuẩn 

2    

Lau sàn nhà với hóa chất khử khuẩn 2    

Hành lang Quét mạng nhện, lau trần nhà 1    

Hút bụi nền nhà 1    

Lau sàn nhà 2    

Hàng tuần      

Bên trong phòng 

phẫu thuật 

Quét mạng nhện trần nhà, lau đèn, lau 

trần, lỗ thông gió, quạt thông gió, máy 

điều hòa 

 1   

Hút bụi sàn nhà, lau sàn nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

 1   

Lau đèn, ghế nằm, bàn, ghế, tủ đựng 

dụng cụ 

 1   

Lau tường, cửa kính (mặt trong)  1   

Cọ rửa kệ để dép, đánh dép bằng xà 

phòng 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Hành lang Quét trần nhà, lau đèn  1    



Hút bụi  1   

Cọ rửa hành lang, lau khô  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau tường, cửa kính (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa, bóng đèn, quạt thông 

gió, máy điều hòa 

 1   

Kho y dụng cụ Quét, lau sàn và thu rác 2    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bao 

gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió 

1    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn  1   

Nhà vệ sinh Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa 

 1   

Phòng Bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng bác sĩ, 

điều dưỡng trực, 

phòng hành 

chính 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ 

thuốc 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1     

 

 

 

 

 

 

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Phòng bệnh 

nhân 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác (để riêng từng túi) 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2 & 

theo 

yc 

   

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ đầu giường 

2    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Phòng bệnh 

nhân 

 

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

 1   

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

 

Thu dọn rác  4    Duy trì 

sạch 

trong 
Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    



 

 

 

 

 

 

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

4. Khoa Xét nghiệm 

Phòng tiếp đón, 

phòng nhận 

bệnh, phòng 

trực, Phòng thực 

hiện Chuyên 

môn  

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

 

 

   

Duy trì 

sạch 
Thu dọn rác 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2 & 

theo 

yc 

   

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Duy trì 

sạch 

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ đầu giường 

1    

Tẩy các vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau máy theo hướng dẫn của nhân viên 

Điều dưỡng 

1     

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1     

Phòng trực, 

phòng hành 

chánh 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

     

Thu dọn rác 2     

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 

 

2 & 

theo 

yc 

    



 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2     

Lau cửa, kính (mặt trong) ghế,  giường 1     

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

1     

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1    

Lau bàn, ghế, tủ, máy tính, điện thoại, 

tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ 

1     

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2     

5. Khoa Chuẩn đoán hình ảnh 

Phòng tiếp đón, 

phòng nhận 

bệnh, phòng 

trực, Phòng thực 

hiện Chuyên 

môn  

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

 

 

   

Duy trì 

sạch 
Thu dọn rác 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2 & 

theo 

yc 

   

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Duy trì 

sạch 

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ đầu giường 

1    

Tẩy các vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau máy theo hướng dẫn của nhân viên 

Điều dưỡng 

1     

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1     

Phòng trực, 

phòng hành 

chánh 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác 2     

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 

 

2 & 

theo 

yc 

    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2     

Lau cửa, kính (mặt trong) ghế,  giường 1     

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

1     

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1    

Lau bàn, ghế, tủ, máy tính, điện thoại, 

tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ 

1     

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2     

6. Khoa Nội Tổng hợp      

Phòng bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch các bình hút 2    

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất 

viện, theo tình trạng từng phòng 

    

Phòng bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng bác sĩ, 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    Duy trì 

sạch 

trong 



điều dưỡng 

trực, phòng 

hành chánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng 

thuốc 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)   1  

Tẩy vết dơ trên sàn   1  

Quét mạng nhện đèn, trần   1  

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

  1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

Thu dọn rác 4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

7. Khoa Truyền nhiễm      

Phòng bệnh 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    
Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch các bình hút 2    



 

 

 

 

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất 

viện, theo tình trạng từng phòng 

    

Phòng bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng bác sĩ, 

điều dưỡng 

trực, phòng 

hành chánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng 

thuốc 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)   1  

Tẩy vết dơ trên sàn   1  

Quét mạng nhện đèn, trần   1  

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

  1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    



 

 

 

 

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

Thu dọn rác 4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

8. Khoa Tim mạch – Lão học 

Phòng bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác 4    

Đổ, rửa sạch bình hút 4    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt thông gió, máy điều 

hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Tổng vệ sinh ngay sau khi bệnh nhân 

suất viện theo tình trạng mỗi phòng 

    

Phòng thủ 

thuật + phòng 

xử lý dụng cụ 

+ kho 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác (để riêng từng túi) 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 3 & 

theo 

yêu 

cầu 

   



 

 

 

 

 

 

 

Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bàn 

ghế, giường bệnh, tủ đựng dụng cụ 

2    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt 

thông gió, máy điều hòa 

 1   

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài)  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Phòng Bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng bác sĩ, 

điều dưỡng 

trực, phòng 

hành chánh 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ 

thuốc 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)   1  

Tẩy vết dơ trên sàn   1  

Quét mạng nhện, đèn trần   1  

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn trần, máy điều hòa 

  1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

  1  

Nhà vệ sinh 

các phòng 

bệnh+ nhà vệ 

sinh bệnh nhân 

ở ngoài + nhà 

sinh nhân viên 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt  1   



 

 

 

thông gió 

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn 

chuyên dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

9. Khoa Liên Chuyên Khoa  

Phòng hành 

chính khoa, 

phòng bác sĩ 

trực, phòng 

bệnh… 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch bình hút 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, 

quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Cọ rửa bồn rửa tay 2    

Phòng tiểu phẫu Cọ rửa dép đi trong phòng  1   Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau sàn bằng nước khử khuẩn 2    

Tổng vệ sinh  1   

 

Nhà vệ sinh 

trong khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác  4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    



 

 

 

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

10. Khoa Ngoại      

Phòng bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác 4    

Đổ, rửa sạch bình hút 4    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), bao 

gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, 

quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Tổng vệ sinh ngay sau khi bệnh nhân 

suất viện theo tình trạng mỗi phòng 

    

Phòng thủ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác (để riêng từng túi) 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 3 & 

theo 

yêu 

cầu 

   

Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bàn 

ghế, giường bệnh, tủ đựng dụng cụ 

2    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    



Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió, lau máy điều hòa 

 1   

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài)  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Phòng Bác sĩ 

trưởng khoa, 

phòng bác sĩ, 

điều dưỡng 

trực, phòng 

hành chánh 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, 

tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)   1  

Tẩy vết dơ trên sàn   1  

Quét mạng nhện, đèn trần   1  

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn, 

lau trần, lau máy điều hòa, quạt thông gió 

  1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Nhà vệ sinh 

các phòng 

bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ 

sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   



11. Khoa Vật Lý Trị Liệu      

Phòng hành 

chính khoa, 

phòng bác sĩ 

trực, phòng 

bệnh… 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch bình hút 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Cọ rửa bồn rửa tay 2    

 

Nhà vệ sinh 

trong khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác  4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    



Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa, quạt 

thông gió 

 1   

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

12. Khoa Y Học Cổ Truyền      

Phòng hành 

chính khoa, 

phòng bác sĩ 

trực, phòng 

bệnh… 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch bình hút 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   



Cọ rửa bồn rửa tay 2    

 

Nhà vệ sinh 

trong khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác  4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa, quạt 

thông gió 

 1   

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   



Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

13. Khoa Sản  

Phòng cấp cứu 

sản, phòng 

khám 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của Điều 

dưỡng trưởng 

    

Duy trì 

sạch 

Thu dọn rác 2    

Quét, lau sàn nhà với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Đổ, rửa sạch các bình hút 2    

Lau kính, tường, cửa, bàn, ghế, giường 1    

 Thay hoặc cọ rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Duy trì 

sạch 

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài), lau 

quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn, 

lau trần, lau máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Phòng sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Quét, lau sàn nhà với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Đổ, rửa sạch các bình hút 2    

Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bàn, 

ghế, giường,  tủ đựng dụng cụ, tủ đựng 

thuốc, xe tiêm thuốc 

1    

Thay hoặc cọ rửa bình đựng dung dịch 

rửa tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài)  1   



Khu vực chờ Thu dọn rác 2    

Duy trì 

sạch 

Lau ghế ngồi 2    

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Phòng Bác sĩ, 

phòng hành 

chính khoa, 

phòng hộ sinh 

trực 

 

 

 

 

 

 

Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác 1    

Duy trì 

sạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn   1  

Lau kính, tường, cửa sổ (mặt ngoài)   1  

Quét mạng nhện đèn, trần   1  

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

  1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Nhà vệ sinh 

nhân viên 

Thu dọn rác 2     

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh 

2    

 Lau sàn băng dung dịch khử khuẩn 2    

Duy trì 

sạch 

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

2    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 1    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện đèn, trần   1  

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)   1  

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Phòng bệnh 

nhân 

 

 

Thu dọn rác 2    
Duy trì 

sạch 

 

 

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

    



 

 

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo 

giăng mùng, giường, tủ đầu giường, cây 

treo dịch truyền 

1     

 

 

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

 

Thu dọn rác  3    

Duy trì 

sạch 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

3    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

14. Khoa Dược      

Phòng trưởng 

khoa, phòng 

trực, phòng 

hành chính, các 

kho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên  

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện 

thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc 

1    

Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa 

tay 

1    

Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử 

khuẩn 

2    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

  1  



Các Nhà vệ sinh  

 

Thu dọn rác  3    

Duy trì 

sạch 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

3    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn. lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

15. Khoa Nhi      

Phòng hành 

chính khoa, 

phòng bác sĩ 

trực, phòng 

bệnh… 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác 2    

Đổ, rửa sạch bình hút 2    

Quét, lau sàn với dung dịch khử khuẩn 2    

Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt 

ngày 

2    

Lau cửa, kính (mặt trong), ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu giường 

1    

Khử khuẩn ngay giường bệnh giữa hai 

bệnh nhân 

    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần  1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài), 

bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông gió, máy điều hòa. 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Cọ rửa bồn rửa tay 2    

 

Nhà vệ sinh 

trong khoa 

 

 

 

 

 

Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời 

khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân 

viên Điều dưỡng 

    

Duy trì 

sạch 

trong 

ngày 

 

Thu dọn rác  4    

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    



 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 4    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, lau 

quạt thông gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên 

dụng 

 1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt trong) 1    

Lau kính, cửa sổ, tường (mặt ngoài)  1   

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện đèn, trần  1   

Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau 

đèn, lau trần, lau máy điều hòa, quạt 

thông gió 

 1   

Nhà vệ sinh các 

phòng bệnh 

Thu dọn rác  4    

Duy trì 

sạch 

 

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ 

sinh, khử mùi 

4    

Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn 4    

Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà 

vệ sinh sạch và khô 

4    

Lau kính, cửa, vách ngăn (mặt trong) 2    

Tổng vệ sinh vào cuối ngày 1    

Tẩy vết dơ trên sàn  1   

Quét mạng nhện, lau đèn, lau trần, quạt 

gió 

 1   

Làm sạch sàn bằng máy chà sàn   1   

Lau kính, cửa, tường (mặt ngoài)  1   

16. Thu gom và vận chuyển rác      

Thu gom rác 

 

 

 

 

Rác từ khu vực công cộng, phòng làm 

việc, phòng bác sĩ, phòng hành chánh sẽ 

được thu nhặt sau khi quét dọn và vận 

chuyển đến khu chứa rác theo quy định 

2     

 

 

 

 
Rác từ phòng khám và phòng bệnh 

nhân sẽ được thu gom vận chuyển ít 

nhất 2 lần trong ngày và khi cần thiết 

2 & theo yêu cầu 



theo sự yêu cầu của nhân viên bệnh 

viện 

Vận chuyển rác Rác sẽ được vận chuyển từ các khoa 

phòng đến khu vực chứa rác thải của 

bệnh viện bằng xe đẩy rác. 

2 lần/ ngày 

 

*Những tiêu chuẩn đặc biệt 

Khoa Ngoại, Phòng tiểu Phẫu, Phòng hậu phẫu, Phòng mổ, Phòng Sinh ...  

-Công việc làm sạch ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm sẽ áp dụng phương pháp lau 

theo quy định. 

-Trang thiết bị dụng cụ làm vệ sinh chỉ sử dụng cho khu vực này không sử dụng chung 

cùng những khu vực khác. Giẻ, đầu lau sàn được thay ngay khi dùng làm sạch máu 

hay dịch tiết và được thu gom khử trùng trước khi giặt. 

-Hóa chất làm sạch hoặc dung dịch khử khuẩn sử dụng trong những khu vực này chỉ 

sử dụng khi được sự chấp thuận của điều dưỡng bệnh viện, điều dưỡng trưởng khoa. 

 

*Công việc vệ sinh chung 

Xử lý rác thải: 

-Rác được phân loại ngay từng phòng của các phòng khám, phòng bệnh 

-Sau khi rác được thu gom vào thùng lớn sẽ vận chuyển xuống kho rác khi đầy thùng 

hoặc mỗi cuối ngày 

-Khi vận chuyển rác, các thùng rác được đậy nắp kín tránh rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển 

-Phân chia từng loại rác thải ngay khu vực tập trung rác của bệnh viện. 

-Áp dụng quy trình nhập trước xuất trước và không được để quá 24h. 

-Rác sinh hoạt chứa trong bao màu xanh 

-Rác y tế chứa trong bao màu vàng 

-Rác thải là chất thải hóa học, chất thải phóng xạ, thuốc gây độc tế bào đựng trong 

trong bao màu đen 

-Vệ sinh sạch sẽ thùng chứa rác sau mỗi lần đổ và thu gom rác 

-Bệnh viện sẽ hỗ trợ điện nước, thùng rác (không hỗ trợ bao rác) và bãi đậu xe cho 

nhân viên vệ sinh. 

2.6 Trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ sử dụng 

 HÓA CHẤT: 

- Đề xuất danh mục hóa chất đưa vào sử dụng cho công trình gồm tên hóa chất, 

quy cách, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất/đơn vị nhà thầu ký hợp đồng mua, hóa đon 

mua bán (có tài liệu chứng minh). Cụ thể gồm các loại hóa chất sau: 

-  Hóa chất diệt khuẩn  

-  Hóa chất vệ sinh kính  

-  Hóa chất vệ sinh toilet   

-  Hóa chất lau sàn  

-  Hóa chất lau chùi thiết bị văn phòng  

-  Hóa chất khử mùi diệt khuẩn  

-  Hóa chất lau chùi bóng Inox  

-  Javel 

-  Xà bông bột  

* Ghi chú: 



- Số lượng hóa chất sử dụng theo nhu cầu thực tế tại Bệnh viện. Nhà thầu phải 

đảm bảo luôn sẵn có hóa chất để sử dụng và thay đổi hóa chất khi có yêu cầu của bệnh 

viện. 

- Nhà thầu phải cung cấp kèm theo hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng mua 

bán với đơn vị sản xuất hoặc đơn vị phân phối nhằm đảm bảo các loại hóa chất nêu 

trên có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được ghi trên bao bì sản xuất. 

- Hóa chất có tài liệu công bố rõ ràng thành phần, tác dụng chỉ định của nhà sản  

xuất. 

- Hóa chất diệt khuẩn, khử trùng làm vệ sinh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của 

Bộ Y tế, không gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng. 

- Đối với các hóa chất khử trùng, diệt khuẩn nhà thầu phải đính kèm giấy phép 

lưu hành của Bộ Y tế. 

 MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1 
Máy chà sàn đa năng 

Công suất: ≥ 880W, Độ ồn ≤ 85db 

01 

2 
Máy hút khô không ồn 

Công suất: ≥ 2300W, Độ ồn ≤ 85db 

01 

3 
Máy hút nước sàn 

Công suất: ≥ 2300W, Độ ồn ≤ 85db 

01 

4 Xe ép nước 2 xô khu vực đặc biệt  
02 

5 Xe ép nước vệ sinh các khoa 
20 

6 Xe tổng hợp quét rác ngoại cảnh  
01 

7 Thùng đựng rác 240 lít màu xanh 
09 

8 Thùng đựng rác 240 lít màu vàng 
03 

 

- Cam kết cung cấp kịp thời, đầy đủ thiết bị máy móc phục vụ công tác làm sạch 

24h/24h. 

- Nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu chứng minh máy móc, thiết bị thuộc sở hữu 

của nhà thầu hoặc hợp đồng thuê, tài sản thuộc sở hữu của bên thuê khi có yêu cầu của 

Chủ đầu tư. Nhằm đảm bảo sẵn sàng huy động khi thực hiện gói thầu. 

- Độ ồn của máy móc, thiết bị ≤ 85dB, nằm trong giới hạn cho phép sử dụng 

trong Bệnh viện. Đảm bảo máy móc, thiết bị luôn hoạt động tốt (không phát sinh tiếng 

ồn quá mức quy định, đảm bảo tính chuyên nghiệp...). 

- Nhà thầu phải bố trí xe đẩy phục vụ có thùng vắt, thang nhôm, tải lau các loại, 

biển báo sàn ướt, cây lau nhà, cây đẩy bụi, cây lau ẩm sàn, cây đẩy nước, chổi, bộ 

dụng cụ lau kính, bộ dụng cụ làm sạch nhà vệ sinh, Bình xịt, khăn, pad chà, bàn chải, 

ky hốt rác, cây gắp rác, ổ cắm điện, khăn lau sử dụng nhiều lần, khăn lau sử dụng một 

lần và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác vệ sinh….đầy đủ tại tất cả các vị 

trí vệ sinh. 

- Nhà thầu tự trang bị túi ni lông tự phân hủy sinh học đựng các loại chất thải 

rắn y tế phát sinh theo kích thước các thùng rác trong bệnh viện (màu sắc theo quy 



định của Bộ Y tế). (Cam kết có tài liệu chứng minh túi ni lông thân thiện với môi 

trường ,có in biểu tượng “tự phân hủy sinh học” trên túi). 

- Tất cả máy móc, dụng cụ, vật tư tiêu hao phải đầy đủ, sử dụng tốt. Bổ sung kịp 

thời khi bị thiếu, hư hỏng. 

2.7  Yêu cầu về nội dung công việc, vị trí việc làm và tần suất thực hiện vệ sinh 

công nghiệp: 

2.7.1 Tổ chức thực hiện vệ sinh công nghiệp 

- Có bảng biểu nội dung, thuyết minh quy trình, tần suất chi tiết của từng hạng 

mục công việc làm sạch chung và riêng biệt theo theo từng khu vực. 

- Có bảng mô tả công việc cho công nhân từng vị trí. 

- Có biểu đồ, thuyết minh việc bố trí nhân lực cho các công việc định kỳ và 

thường xuyên hàng ngày tại các khu vực làm sạch, phối hợp công tác giữa các công 

đoạn làm sạch, thu gom, phân loại và vận chuyển rác y tế. 

- Tổ chức bàn giao vật tư, hóa chất cung cấp trong gói thầu có xác nhận của chủ 

đầu tư. 

- Tổ chức bộ máy giám sát, quản lý công việc tại Bệnh viện. 

- Tổ chức quản lý nhận sự, vật tư thiết bị ... tại Bệnh viện. 

- Tổ chức quản lý chất lượng làm sạch tại Bệnh viện. 

- Tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường, quản lý việc thu gom và vận chuyện 

chất thải, rác thải trong bệnh viện và điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ, 

bảo hộ lao động. 

2.7.2 Yêu cầu về tuân thủ quy trình vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu thuyết minh đầy đủ các quy trình vệ sinh đảm bảo tuân thủ: 

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Vệ sinh khu phẫu thuật, giải phẫu theo Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu 

phẫu thuật. 

- Quản lý chất thải y tế thực hiện theo Thông tư số 20/TT-BYT ngày 26/11/2021 

của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

- Trong thời gian cung cấp dịch vụ, nếu các cơ quan ban hành văn bản mới quy 

định, hướng dẫn các quy trình nêu trên, nhà thầu đảm bảo thực hiện theo các quy định, 

hướng dẫn tại văn bản mới. 

2.7.3  Yêu cầu về chất lượng: 

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 

Bệnh viện. 

- Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế: thực hiện theo đúng quy định tại Thông 

tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở Y tế. 

2.7.4  Yêu cầu về tổ chức và quản lý vệ sinh môi trường: 

* Yêu cầu đối với nhà thầu 

- Nhà thầu phải thực hiện và hoàn thiện tuân thủ các quy định, quy phạm hiện hành của 

Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của gói thầu. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tát cả các 

hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ, cụ thể: 

+ Đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho công nhân vệ sinh. 

+ Bảo vệ môi trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người tại nơi làm việc và 

khu vực lân cận. 



+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo đảm hóa chất làm sạch và khử 

khuẩn, máy móc thiết bị đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng cho việc 

thực hiện gói thầu. 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị được xác định là do 

lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành đã 

nêu trong E-HSDT. 

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh 

nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ theo hợp đông. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng công việc trong thời gian thực hiện. 

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo 

ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 

hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép sử dụng người đó làm việc tại bệnh 

viện nữa và phải thay thế trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn cấp nào 

trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự cố khẩn cấp, 

Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Nhà thầu cam kết thực hiện theo chương trình đào tạo và tái tạo cho công nhân ít nhất 

01 lần/năm. Nội dung chương trình phù hợp với các hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát 

nhiễm khuẩn. Các quy trình vệ sinh được thực hiện theo các hướng dẫn tại Quyết định số 

3916/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

*  Yêu cầu đối với nhân viên giám sát và nhân viên vệ sinh: 

- Tuân thủ đúng nội quy, quy định của khoa phòng, Bệnh viện và luôn có mặt 

trong giờ làm việc theo quy định. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật theo phiếu kỹ thuật khi 

tiến hành làm vệ sinh. 

- Tuân thủ đúng trang phục đồng phục quy định của công ty. 

- Phải kết thúc/hoàn tất công việc vệ sinh để không ảnh hưởng đến công tác 

chuyên môn của Bệnh viện. 

- Chất lượng vệ sinh: Cam kết chất lượng vệ sinh khoa phòng, hành lang toàn bộ 

bệnh viện luôn sạch, không có bụi, rác, không có mùi khó chịu … đúng theo yêu cầu 

kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo an toàn trong bệnh viện. 

- Xử lý và lưu giữ phương tiện vệ sinh: phương tiện, dụng cụ, hóa chất làm 

vệ sinh, phương tiện bảo hộ lao động của công nhân viên vệ sinh phải được lưu giữ 

đúng nơi quy định. Tuyệt đối không được để phương tiện, dụng cụ, hóa chất vệ sinh 

bên trong các nhà vệ sinh hoặc phơi các tải/khăn lau ở bất kể khu vực nào trong 

khoa phòng. 

- Đối với nhân viên giám sát của nhà thầu: 

+ Nhân viên giám sát của nhà thầu phải thường xuyên có mặt tại Bệnh viện để 

thực hiện giám sát các vị trí công việc qua bảng kiểm tra theo ngàyvà phải có mặt tại 

nơi xảy ra sự việc liên quan đến công tác vệ sinh chậm nhất là 15 phút theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

 + Trong thời gian làm việc tại Bệnh viện theo quy định, nhân viên giám sát của 

bên B vì một lý do nào đó phải vắng mặt thì phải báo cáo xin phép và được sự đồng ý 

của Bệnh viện, nếu không sẽ được coi là vắng mặt không lý do và lập biên bản xử lý. 



+ Đối với nhân viên vệ sinh: Bất cứ khi nào chủ đầu tư kiểm tra mà nhân viên 

của nhà thầu vắng mặt (trừ trường hợp được phép đi ăn ca và có công việc phải ra khỏi 

khoa theo quy định) hoặc nhân viên của Nhà thầu tại vị trí việc làm không đúng với 

người được phân công theo danh sách Nhà thầu gửi sẽ được coi là vắng mặt không lý 

do và lập biên bản để xử lý. 
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